
Stt Mã hàng Khối lượng thực (g) Thành tiền (đồng)

1 N7352 700 54,950

2 0494 3,500 135,800

3 N7353 1,800 89,100

4 N0966 800 5,920

5 0004 10,000 256,000

6 0120 400 21,440

7 0164 150 13,230

8 0119 150 9,450

9 0185 150 11,340

10 N0937 2,300 80,960

11 0286 2,000 747,600

12 0165 150 9,930

13 0209 250 68,525

14 0648 700 42,630

15 0172 400 18,080

16 0424 4,500 1,644,300

17 0121 600 22,080

18 0144 800 84,000

19 N0770 1,500 292,950

20 0095 2,700 150,390

21 0083 1,200 42,840

22 0258 1,800 86,940

23 0729 1,950 421,785

24 0059 450 33,075

Hàu 21,630

Đậu xanh 7,350

Cải cúc (tần ô) 5,570

Bầu 3,570

Quả quất (tắc) 4,830

Hành tây 3,680

Ớt chuông vàng 10,500

Thịt nạc dăm 19,530

Bí ngòi (Bí Nhật Bản) 6,090

Rau xà lách 4,520

Tôm sú 36,540

Thịt bò loại II 37,380

Rau mùi tàu (ngò gai) 6,620

Nấm hương tươi (nấm đông cô) 27,410

Hành tím (hành củ tươi) 6,300

Tỏi ta 7,560

Nui sò 3,520

Gạo tẻ máy 2,560

Hành lá (hành hoa) 5,360

Rau mùi (ngò rí) 8,820

Đường cát 3,880

Nước mắm Nam Ngư 500 ml 4,950

Muối Iot 740

Tên thực phẩm Đơn giá (đồng/100g)

* CHỢ

Dầu ăn Tường An 400ml 7,850

Độ tuổi: Mẫu giáo (3 - 6 tuổi) Sáng: Nui trắng nấu thịt bò, ngò gai, nấm 

đông cô tươi, bí ngòi, xà lách

- Uống sữa Netsure

Trưa: Cơm trắng

- Tôm rim mặn hành tây, ớt chuông vàng, 

xanh

- Canh thịt heo nấu tần ô

- Bầu luộc

Xế: Nước tắc

Chiều: Cháo hào đậu xanh, pho mai, nấm kim 

châm, hành, ngò

Số trẻ: 136

Số tiền mỗi trẻ: 37,000

Thứ tư, ngày 13/05/2026

Trường MN Định An

HÓA ĐƠN ĐI CHỢ

Bữa ăn: Sáng - Trưa - Xế (Sáng - Trưa - Phụ - Xế) Thực đơn:



25 N0918 6,000 39,600

26 N0965 300 32,130

27 0001 1,200 36,600

28 0457 2,831 580,355

5,032,000

5,032,000

0

5,032,000

0

0

1,095

40,515,000

40,515,000

P.Hiệu Trưởng Cấp Dưỡng Kế Toán

Nguyễn Thị Huỳnh Lê Nguyễn Thị Anh Phương Ngô Thị Ngọc Lan

Suất ăn lũy kế từ đầu tháng

Tiêu chuẩn lũy kế từ đầu tháng

Tiền chi lũy kế từ đầu tháng

Tổng tiền thực phẩm

Tổng chi phí khác

Tiền được chi trong ngày

Số dư đầu ngày

Số dư cuối ngày

Gạo nếp cái 3,050

Sữa bột toàn phần 20,500

Tổng chợ

Nấm kim châm 10,710

Phô mai Con Bò Cười 660






		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T14:12:11+0700
	Huyện Dầu Tiếng
	Ngô Thị Ngọc Lan<lanntnmgdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T14:28:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	Nguyễn Thị Huỳnh Lê<lenth.gd@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-13T14:47:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	TRƯỜNG MẦM NON ĐỊNH AN<mamnondinhan.dt@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




